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HƯỚNG DẪN AN TOÀN
Các biện pháp phòng ngừa an toàn được trình bày dưới đây nhằm ngăn ngừa những nguy cơ và
thiệt hại không mong muốn để việc vận hành sản phẩm diễn ra một cách an toàn và chính xác.

CẢNH BÁO
Nếu không tuân theo các biện pháp này có thể gây ra tử vong hoặc thương tích nặng cho người
sử dụng.

THẬN TRỌNG
Nếu không tuân theo các biện pháp này có thể gây thương tích cho người sử dụng hoặc thiệt hại
về tài sản

Những người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc
thiếu kinh nghiệm và kiến thức không nên sử dụng thiết bị này, trừ khi có sự giám sát hoặc
hướng dẫn sử dụng thiết bị từ người chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của họ.

Cần giám sát trẻ em để đảm bảo chúng không đùa nghịch với thiết bị.

CẢNH BÁO
Lắp đặt

• Không được tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc cải tiến sản phẩm.
- Làm như vậy có thể gây cháy và giật điện.

• Không sử dụng ổ cắm khi bị hỏng hoặc bị lỏng.
- Làm như vậy có thể gây cháy và giật điện.

• Không sử dụng sản phẩm tại nơi có nhiều hơi ẩm hoặc dầu như nhà vệ sinh hoặc phòng tắm,
phòng giặt, v.v.
- Làm như vậy có thể gây cháy và giật điện.

• Khi sử dụng ổ cắm nhiều cổng, không sử dụng nhiều thiết bị cùng một lúc.
- Sử dụng điện quá mức có thể gây ra cháy và giật điện.

• Khi khí gas bị rò rỉ, hãy thực hiện thông gió bằng cách mở cửa sổ trước khi vận hành máy lọc
không khí.
- Nếu không, nó có thể gây nổ, cháy và bỏng.

• Không bảo quản hoặc sử dụng khí dễ cháy hoặc vật liệu dễ bắt lửa gần sản phẩm.
- Làm như vậy có thể gây cháy hoặc hư hỏng sản phẩm.

• Nếu sản phẩm phát ra tiếng ồn, mùi hoặc khói bất thường, hãy rút phích cắm điện ra và liên
hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng.
- Làm như vậy có thể gây cháy và giật điện.

• Không đặt vật nặng lên dây nguồn hoặc để dây nguồn chèn dưới thiết bị.
- Làm như vậy có thể gây cháy và giật điện.

• Không đặt nguồn lửa gần sản phẩm.
- Nó có thể gây ra cháy.

!

!

!



4 HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Vận hành

• Cắm chặt phích cắm điện đến hết đầu cắm để không bị lung lay.
- Nếu kết nối không ổn định, nó có thể gây ra cháy.

• Không được tự ý thay đổi hoặc nối dài dây điện.
- Làm như vậy có thể gây cháy và giật điện.

• Không để nước ngấm vào sản phẩm.
- Làm như vậy có thể gây cháy và giật điện.

• Không được để thảm, vv... đè lên dây nguồn.
- Nếu vật nặng đè lên thảm do dây điện bị che khuất, có thể gây ra cháy và điện giật.

• Không được chạm vào phích cắm điện bằng tay ướt.
- Làm như vậy có thể gây ra giật điện và thương tích.

• Không rút phích cắm bằng cách kéo phần dây nguồn của phích.
- Làm như vậy có thể gây cháy và giật điện.

• Không đặt vật cản ở cổng hút gió hoặc cổng xả của sản phẩm.
- Làm như vậy có thể làm hư hỏng sản phẩm.

• Không sử dụng sản phẩm ở nơi nước có thể dễ dàng bắn vào.
- Làm như vậy có thể gây cháy hoặc giật điện.

• Không được để trẻ em trèo lên sản phẩm hoặc tự ý chạm vào sản phẩm.
- Điều này có thể gây ra hư hỏng sản phẩm, thương tích.

• Không di chuyển sản phẩm khi sản phẩm đang hoạt động.
- Làm như vậy có thể gây cháy và giật điện hoặc có thể làm hư hỏng một phần sản phẩm.

• Không đặt tay, keo hoặc kim loại vào cổng hút gió hoặc cổng xả của sản phẩm.
- Làm như vậy có thể gây ra hư hỏng sản phẩm, thương tích hoặc giật điện.

• Không lắp đặt sản phẩm ở vị trí có quá nhiều khói dầu công nghiệp hoặc bụi kim loại.
- Làm như vậy có thể gây cháy và hư hỏng sản phẩm.

• Không di chuyển sản phẩm bằng cách nắm lấy bất kỳ bộ phận nào khác ngoài tay cầm của
sản phẩm.
- Sản phẩm có thể bị hư hỏng một phần.

• Nếu cần sửa chữa sản phẩm, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành.
- Việc tự ý tháo rời hoặc sửa chữa có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

• Nếu sản phẩm bị ngấm nước, hãy chắc chắn liên hệ với trung tâm bảo hành.
- Có nguy cơ xảy ra điện giật hoặc hỏa hoạn.

• Không được gây bất kỳ tác động nào lên tấm panel phía trước.
- Làm như vậy có thể gây ra thương tích, hư hỏng sản phẩm hoặc điện giật.

• Không để trẻ em hoặc những người gặp khó khăn khi vận hành thiết bị an toàn thao tác sản
phẩm một mình.
- Điều này có thể gây ra thương tích hoặc giật điện.

• Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy yêu cầu kỹ thuật viên tới sửa chữa để tránh bất kỳ rủi ro nào.
- Nếu không, nó có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật hoặc hư hỏng sản phẩm.
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THẬN TRỌNG
Lắp đặt

• Nếu lắp đặt máy gần TV hay thiết bị âm thanh, hãy giữ khoảng cách hơn 1m với các thiết bị
này
- TV hoặc thiết bị âm thanh có thể bị trục trặc.

• Khi rút phích cắm ra, hãy rút bằng cách cầm vào đầu phích cắm.
- Điều này có thể gây ra thương tích hoặc giật điện.

• Không sử dụng sản phẩm làm quạt thông gió hoặc máy hút mùi trong nhà bếp.
- Tuổi thọ sản phẩm sẽ bị rút ngắn.

• Trong quá trình vệ sinh, hãy chắc chắn tắt sản phẩm và rút phích cắm ra khỏi nguồn điện.
- Quạt đang quay ở tốc độ cao và có thể gây ra thương tích.

• Tránh những nơi gần lửa, thiết bị sưởi hoặc dưới ánh nắng trực tiếp.
- Nó có thể gây ra cháy.

• Không sử dụng sản phẩm để loại bỏ các khí độc như carbon monoxide.
- Nó có thể làm hư hỏng sản phẩm.

• Lắp đặt sản phẩm ở nơi bằng phẳng và không ném xuống hoặc va đập.
- Nó có thể làm hư hỏng sản phẩm.

• Để khoảng cách hơn 1,5 m với thiết bị chiếu sáng và khoảng hơn 10cm từ tường.
- Nó có thể làm cho sản phẩm bị đổi màu và khả năng làm sạch có thể bị suy giảm

• Chỉ sử dụng nguồn điện 220-240 V.
- Làm như vậy có thể gây cháy và giật điện.

• Không lắp đặt sản phẩm trong các phương tiện giao thông (xe / tàu, v.v.).
- Làm như vậy có thể làm hư hỏng sản phẩm.

Vận hành

• Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích/địa điểm đặc biệt như bảo quản động vật / thực
vật, thiết bị chính xác, tác phẩm nghệ thuật, v.v.
- Làm như vậy có thể gây thiệt hại về tài sản.

• Không vệ sinh bằng chất tẩy rửa mạnh như dung môi mà nên dùng vải mềm.
- Nó có thể gây cháy và biến dạng sản phẩm.

• Nếu sản phẩm không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy rút phích cắm ra khỏi nguồn
điện.
- Nó có thể gây ra hư hỏng sản phẩm hoặc cháy

• Không thao tác sản phẩm khi tay ướt.
- Làm như vậy có thể gây ra điện giật.

• Không trèo lên hoặc đặt đồ vật lên trên Máy lọc không khí.
- Nó có thể khiến sản phẩm bị đổ hoặc lật gây ra thương tích.

• Hãy đảm bảo lắp Bộ lọc bảo vệ kép và vệ sinh bộ lọc hàng tháng.
- Nó có thể làm giảm tuổi thọ của bộ lọc.

• Hãy đảm bảo lắp tất cả các bộ lọc trước khi sử dụng và thực hiện vệ sinh bộ lọc thường
xuyên.
- Nếu không, nó có thể làm hư hỏng sản phẩm.

• Lắp đặt sản phẩm ở nơi bằng phẳng và không ném xuống hoặc va đập.
- Làm như vậy có thể gây cháy hoặc hư hỏng sản phẩm.

!
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• Không sử dụng dây nguồn khi bị buộc chặt.
- Điều này sẽ làm sinh nhiệt dẫn tới cháy.

• Bắt đầu vệ sinh và sửa chữa sản phẩm sau khi rút phích cắm điện và khi quạt ngừng quay.
- Bạn có thể bị điện giật hoặc thương tích.

• Không sử dụng sản phẩm như quạt thông gió.
- Tuổi thọ của sản phẩm có thể bị rút ngắn.

• Làm khô hoàn toàn Bộ lọc bảo vệ kép sau khi rửa ở nơi râm mát cho đến khi không còn hơi
ẩm.
- Nếu không, nó có thể làm hư hỏng sản phẩm.

• Không cho chất dễ cháy vào bên trong sản phẩm.
- Làm như vậy có thể gây cháy hoặc hư hỏng sản phẩm.

• Không để hơi ẩm tỏa ra từ máy tạo ẩm tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm
- Nó có thể gây giật điện, cháy hoặc hư hỏng sản phẩm.

• Không mở Tấm panel phía sau khi sản phẩm đang hoạt động.
- Quạt đang quay, và có nguy cơ gây thương tích.

Thải bỏ

• Vứt bỏ vật liệu đóng gói (nhựa vinyl, xốp, v.v.) để xa tầm tay trẻ em.
- Nó có thể gây ngạt thở bởi vật liệu đóng gói.
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Có thể xảy ra hỏng hóc sản phẩm nếu máy lọc không khí được lắp trên các phương tiện di
chuyển như ô tô, tàu thuyền và các phương tiện khác.

Thiết bị Chính

• Nơi có kết nối nguồn tiện dụng

• Nơi không có vật cản chặn luồng khí vào

• Mặt phẳng nằm ngang và không khí lưu thông tốt

Sử dụng máy lọc không khí như sau
• Hạn chế sử dụng máy lọc không khí nếu có thể khi bạn nấu thức ăn nặng mùi như nướng cá.

- Dầu bốc hơi từ quá trình nấu ăn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của các bộ lọc, và
mùi cũng có thể bám trên bộ lọc.

• Duy trì khoảng cách tối thiểu 1 mét với máy lọc không khí khi bạn ngủ.
- Tốc độ quạt của máy lọc không khí không quá cao. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy ớn lạnh.

• Không đặt thiết bị ở trong góc.
- Tránh những nơi có đồ nội thất và thiết bị điện tử xung quanh hoặc ở góc.

Máy lọc không khí sẽ không hoạt động tốt nếu được lắp đặt ở góc.

CẢNH BÁO!

CÁCH LẮP ĐẶT
Chọn vị trí lắp đặt
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Tay cầm
Bộ phận
cảm biến
(bụi)

Bộ phận
cảm biến
(mùi)

Tấm panel
phía sau

Dây nguồn
Cửa gió vào

Bộ lọc làm sạch không khí
(Bộ lọc bảo vệ kép + Bộ lọc dị ứng 

HEPA + Bộ lọc Tri-Care)
 

PM1.0Sensor

Gas Sensor

Gas Sensor

PM1.0Sensor PM1.0Sensor

Gas Sensor

Hình dạng của dây nguồn có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

h PM1.0 có nghĩa là bụi nhỏ hơn 1.0μm.

Hiển thị

Cửa thoát khí

Tay cầm

Đèn chỉ báo chất lượng không khí tổng thể
Đây là đèn cho biết chất lượng không khí trong 
phòng. Cảm biến mùi và bụi phát hiện chất lượng 
không khí trong phòng, và hiển thị chất lượng 
không khí.

• Đèn chỉ báo chất lượng không khí tổng thể
(bị ô nhiễm) Đỏ → Cam → Vàng → Xanh lá 
(sạch)

Mặt phía sau

Mặt phía trước

TÊN CÁC BỘ PHẬN
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Chất lượng không khí tổng thể
bao gồm cả mùi và bụi được
hiển thị ở 4 mức màu

Hiển thị chỉ báo bụi

Hiển thị mùi / bụi

Hiển thị tốc độ gió
Hiển thị hẹn giờ ngủ

Hiển thị thay đổi bộ lọc
Hiển thị khóa

Nút Chỉ báo

Nút Hẹn giờ ngủ

Nút hoạt động / dừng

Nút Tốc độ / Wi-Fi (3 giây)
Hiển thị máy iôn hóa

Nút máy iôn hóa

Nút Ánh sáng

Hiển thị chất lượng
không khí tổng thể

Odor

Sleep

Timer
hr

Dust

Auto

Ionizer Speed Indicator

Lighting Sleep

(3 s)

(3 s)

 
Nút hoạt động / dừng Nó được sử dụng để vận hành và ngừng sản phẩm.

Nút máy iôn hóa Nó tạo ra ion và loại bỏ các loại vi khuẩn trong không khí trong nhà.

Nút Tốc độ / Wi-Fi Nó điều chỉnh lượng gió. Nhấn nút trong 3 giây để bật Wi-Fi và kết nối
(3 giây) với APP ThinQ.

Nút Chỉ báo Nó chọn kích thước bụi siêu nhỏ và hiển thị nồng độ bụi.

Nút Hẹn giờ ngủ Nó điều chỉnh lượng gió để bạn ngủ ngon và có thể đặt thời gian tắt
sản phẩm.

Nút Ánh sáng Nó được sử dụng để bật / tắt nút Ánh sáng.

Chức năng Khóa Nhấn nút Ánh sáng trong 3 giây để khóa /mở chức năng khóa.

Đèn kiểm tra bộ lọc Nếu đèn kiểm tra bộ lọc sáng, hãy kiểm tra xem bộ lọc có bị nhiễm
bẩn hay không, và nếu bộ lọc bị nhiễm bẩn nghiêm trọng, hãy vệ
sinh hoặc thay mới bộ lọc.

Bộ phận điều khiển và hiển thị hoạt động
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Thông tin cho bạn biết

• Nếu bạn yêu cầu vệ sinh bộ lọc ở trung tâm bảo hành, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ vệ
sinh với chi phí thực tế.

• Thời gian thay thế bộ lọc có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng.

• Có thể các bộ lọc khác nhau cho từng mẫu máy.

• Chỉ khi bộ lọc được lắp đặt đúng cách thiết bị mới có thể đảm bảo lọc không khí sạch và
hiệu quả.

Bộ lọc bảo vệ kép

Vỏ hộp dưới
(BỘ LỌC HEPA) Bộ lọc Tri-Care

Vỏ hộp trên
(BỘ LỌC KHỬ MÙI)

Bộ lọc dị ứng HEPA

Tên bộ lọc Chức năng

Bộ lọc bảo vệ kép Nó loại bỏ các hạt bụi lớn để kéo dài tuổi thọ của Bộ lọc dị ứng HEPA.

Bộ lọc dị ứng HEPA
Nó loại bỏ các hạt bụi nhỏ bao gồm xác bọ ve, phấn hoa, khói thuốc lá
(hạt siêu nhỏ), bụi nhỏ, hạt siêu nhỏ, lông động vật và các loại khác và
hoạt động kháng khuẩn mạnh mẽ để chống lại vi khuẩn.

Bộ lọc Tri-Care
Là một bộ lọc khử mùi tổng thể, nó loại bỏ các mùi của khói thuốc lá, chất thải
thực phẩm, lông động vật, NO2, kiềm & axit, hợp chất dầu dễ bay hơi (VOCS).

h Thời hạn thay thế cho Bộ lọc Tri-Care và Bộ lọc dị ứng HEPA có thể khác nhau tùy theo môi
trường sử dụng.

h Không bao gồm vỏ bộ lọc để thay thế. Không được vứt bỏ vỏ bộ lọc đi.

Hệ thống bộ lọc



CÁCH SỬ DỤNG 11

Hoạt động Làm sạch không khí
Nó làm sạch không gian trong nhà với không khí trong lành và sạch sẽ.

1. Nhấn nút để bắt đầu hoạt động làm sạch không khí

2. Nhấn nút Tốc độ để chọn tốc độ gió.

• Nhấn nút Tốc độ, tốc độ gió sẽ lần lượt thay đổi từ TỰ ĐỘNG → THẤP → TRUNG BÌNH

→ CAO → SIÊU CAO (TURBO).

• Chế độ này được đặt tự động khi sản phẩm bắt đầu hoạt động lần đầu tiên.
(Ở chế độ vận hành tự động, lượng gió được tự động điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm
của không khí trong nhà.)

• Trong thời gian ổn định cảm biến (30 giây) sau khi bắt đầu vận hành, màn hình hiển thị chất
lượng không khí tổng thể sẽ được chuẩn bị để hiển thị trên màn hình.

• Sau 30 giây, chất lượng không khí tổng thể và nồng độ bụi được hiển thị.
Vì cảm biến mùi được ổn định sau 2 phút sau khi bắt đầu hoạt động, mức độ ô nhiễm của bụi
PM10/PM2.5/PM1.0 được hiển thị cho Chất lượng không khí.

Tự động Thấp Trung bình Cao Siêu cao (TURBO)
Auto

…

Odor

Timer
hr

Dust

CÁCH SỬ DỤNG
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Nút báo hoạt động
1. Nhấn nút Chỉ báo và kiểm tra nồng độ bụi PM10/PM2.5/PM1.0.

• Nhấn nút này mỗi lần sẽ kiểm tra nồng độ bụi lần lượt theo thứ tự PM10 → PM2.5 → PM1.0.
Nhấn nút Chỉ báo trong khi hoạt động thì nồng độ bụi PM10/PM2.5/PM1.0 sẽ hiển thị trên
màn hình trong 10 giây.

Chất lượng không khí được hiển thị ở 4 mức màu tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm của bụi
và mùi của PM10/PM2.5/PM1.0.

(bị ô nhiễm) Đỏ → Cam → Vàng → Xanh lá (sạch)

• Khi Chất lượng không khí được hiển thị ở trên mức xấu / rất xấu, nguyên nhân của mức độ xấu
(bụi / mùi) sẽ được hiển thị ngoài màn hình hiển thị màu Chất lượng không khí.
Màu sắc chất lượng không khí tổng thể được hiển thị dựa trên mức độ xấu nhất của bụi và mùi
trong số PM10/PM2.5/PM1.0.

Phương pháp kiểm tra chất lượng không khí tổng thể.

h Nồng độ bụi PM10 / PM2.5 / PM1.0 dựa trên tiêu chuẩn EPA của Cơ quan Bảo vệ Môi trường
Hoa Kỳ.

Chất lượng
không khí
tổng thể

Đỏ

Cam

Vàng

Xanh lá

Trạng thái
Nồng độ mùi

Mức

Rất mạnh 4

Mạnh 3

Vừa phải 2

Yếu 1

Trạng thái
Nồng độ bụi (đơn vị μg/m3)

PM 10 PM 2.5 PM 1.0

Kém Nhiều hơn 255 Nhiều hơn 56 Nhiều hơn 56

Không khỏe 155~254 36~55 36~55

Vừa phải 55~154 13~35 13~35

Tốt 0~54 0~12 0~12
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• Giải thích màn hình: PM1.0 với nồng độ 50 μg/m3 nghĩa là cực kỳ Không khỏe (Cam), và bụi
sẽ hiển thị ở nơi xuất hiện nguồn ô nhiễm không khí.
Màn hình kích thước hạt bụi hiển thị PM1.0, có nghĩa là PM1.0 có nồng
độ cao hơn PM10 hoặc PM2.5.

Hiển thị màu chất lượng
không khí tổng thể

Hiển thị mùi / bụi

Hiển thị nồng độ bụi
Kích thước hạt bụi

Odor

Timer
hr

Dust

Tham khảo
• Trong trường hợp bạn sử dụng sản phẩm tạo ra hơi nước và các hạt vi mô (máy tạo ẩm, thiết bị làm

mát, máy phun, v.v.), nồng độ bụi siêu nhỏ có thể thay đổi.

• Vì màn hình Chất lượng không khí hiển thị tổng thể bụi và mùi, nên nó có thể khác với giá trị nồng độ

của PM10/PM2.5/PM1.0.

• Ngay cả trong cùng một không gian, giá trị nồng độ bụi siêu nhỏ có thể khác với các sản phẩm khác do

sự lưu thông không khí

• Màn hình chất lượng không khí tổng thể có thể thay đổi theo các hóa chất có trong chất khử mùi, nước

hoa, chất diệt mùi và mỹ phẩm.

• Giá trị nồng độ bụi được hiển thị có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường lắp đặt

(bị ảnh hưởng bởi ghế sofa, giường, thảm, máy hút bụi, độ ẩm, khói, bọ, chất béo, v.v.)

• Giá trị nồng độ hiển thị của PM10/PM2.5/PM1.0 có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường xung quanh

(địa điểm xây dựng, bên đường, nhà máy, v.v.)

• Nồng độ của bụi siêu nhỏ đo được có thể cao gần cửa ra vào, cửa sổ và lỗ thông gió hoặc dưới môi

trường nơi không khí bên ngoài tràn vào.

•  Không làm sạch cảm biến bằng các vật liệu khác ngoài cồn hoặc nước. Nó có thể làm hư hỏng sản

phẩm.
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Hoạt động máy iôn hóa
Nó tạo ra ion âm và loại bỏ các loại vi khuẩn khác nhau trong không khí.

1. Khởi động máy lọc không khí bằng cách nhấn nút .

2. Nhấn nút máy iôn hóa

• Nó loại bỏ các chất độc hại như vi khuẩn, vi rút và những chất khác trong không khí.

• Bất cứ khi nào nó được nhấn, nó sẽ thay đổi trình tự hoạt động theo thứ tự  Máy iôn hóa →
Cài lại →  Máy iôn hóa.

Hoạt động Hẹn giờ ngủ
Nó làm cho môi trường yên tĩnh và dễ chịu khi ngủ.

1. Khởi động máy lọc không khí bằng cách nhấn nút .

2. Nhấn nút Hẹn giờ ngủ.

•  Nó chuyển sang hoạt động tiếng ồn thấp phù hợp để ngủ.

• Khi Hẹn giờ ngủ được bật, chỉ có Hẹn giờ ngủ được hiển thị.

• Đèn báo Chất lượng không khí tổng thể sẽ tắt để bạn có giấc ngủ ngon hơn.

3. Tốc độ quạt ở Hẹn giờ ngủ.

• Nếu nhấn nút Hẹn giờ ngủ, máy sẽ tự động chạy ở chế độ Tốc độ quạt thấp trong một giờ

và tốc độ quạt sau đó sẽ được kiểm soát bởi chất lượng không khí.

• Trong Hẹn giờ ngủ, bạn có thể thay đổi tốc độ quạt theo trình tự TỰ ĐỘNG → THẤP →
TRUNG BÌNH → CAO → SIÊU CAO (TURBO) bất cứ khi nào nhấn nút Tốc độ quạt.

4. Cách tắt Hẹn giờ ngủ: Nhấn lại nút Hẹn giờ ngủ.

* Khi Hẹn giờ ngủ được đặt, tất cả các màn hình khác sẽ tắt ngoại trừ Hẹn giờ ngủ.

* Đèn báo chất lượng không khí tổng thể, hẹn giờ Tắt và  Máy iôn hóa có thể được thêm trong
khi Hẹn giờ ngủ đang bật.
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Đèn chất lượng không khí
1. Nhấn nút .

2. Nhấn nút .

•  Bạn có thể đặt và tắt Đèn chất lượng không khí.

h Đèn chất lượng không khí hoạt động như bên dưới.

h Khi Hẹn giờ ngủ được đặt, Đèn chất lượng không khí sẽ tắt.

h Bạn có thể đặt và tắt Đèn chất lượng không khí bằng cách nhấn vào nút Ánh sáng.

Chức năng Khóa
1. Nhấn nút .

Nhấn nút Ánh sáng trong hơn 3 giây.

• Nó sẽ thiết đặt chức năng Khóa với tiếng "Ting".

• Nó có thể tránh cho sản phẩm khỏi những thao tác không mong muốn của trẻ em hoặc người
khác.

• Nhấn nút Ánh sáng trong hơn 3 giây để tắt chức năng Khóa.

• Nếu bất kỳ nút nào không hoạt động khi nhấn, hãy kiểm tra chức năng Khóa và tắt Khóa.

• Nếu rút dây nguồn, chức năng khóa cũng bị vô hiệu hóa.

h Ngay cả khi sản phẩm đang dừng, bạn vẫn có thể bật và tắt chức năng Khóa bằng cách nhấn
giữ nút Ánh sáng trong hơn 3 giây.

Hiển thị Đèn chất lượng không khí



16 CÁCH SỬ DỤNG

Đèn kiểm tra bộ lọc

1. Nếu đèn kiểm tra bộ lọc đang bật, hãy tắt nguồn của sản phẩm đang vận hành bằng cách
nhấn nút và rút dây nguồn khỏi ổ cắm.

2. Mở tấm panel phía sau của sản phẩm và kiểm tra bộ lọc. Nếu bộ lọc bị nhiễm bẩn, hãy vệ sinh
hoặc thay thế.

<Cách khởi tạo kiểm tra bộ lọc (Cách tắt đèn kiểm tra bộ lọc)>

Phương pháp 1. Rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.

Phương pháp 2. Nhấn đồng thời nút Ánh sáng và nút Hoạt động / dừng trong hơn 3 giây.

h Do màn hình kiểm tra bộ lọc sẽ tự động tắt sau 24 giờ. Vì vậy, hãy thay thế bộ lọc trong thời
gian đó.

Chức năng Đặt trước

Thiết đặt thời gian đặt trước thông qua ứng dụng

• Chỉ có thể đặt cài đặt chức năng Đặt trước thông qua Ứng dụng ThinQ.
(Mở Ứng dụng ThinQ → Chọn sản phẩm máy lọc không khí → Thiết đặt thời gian đặt trước)

Odor

Timer
hr

Dust Khi bạn thiết đặt thời gian đặt
trước thông qua ứng dụng,
đèn đặt trước sẽ bật sáng.
(Ngoại trừ các lịch hẹn hàng tuần)
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1. Mở tấm panel phía sau bằng cách kéo.

3. Gỡ bỏ lớp bọc vinyl của bộ lọc.

5. Đóng tấm panel phía sau.

2. Tháo bộ lọc khỏi thiết bị chính.

4. Lắp bộ lọc mà lớp vinyl đóng gói đã được
gỡ bỏ.

6. Sử dụng trên bề mặt phẳng không có vật
cản xung quanh sản phẩm.

PM1.0Sensor

Gas Sensor

Gỡ bỏ
lớp vinyl.

PM1.0Sensor

Gas Sensor

PM1.0Sensor

Gas Sensor

PM1.0Sensor

Gas Sensor

CÁCH LẮP ĐẶT BỘ LỌC
Phương pháp lắp đặt bộ lọc trước khi sử dụng
Sử dụng bộ lọc sau khi gỡ bỏ lớp bọc vinyl.

Nếu lớp bọc vinyl không được gỡ ra, sản phẩm sẽ không thổi được gió.

THẬN TRỌNG!
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CHỨC NĂNG THÔNG MINH
Ứng dụng LG ThinQ
Ứng dụng LG ThinQ cho phép bạn điều khiển
các thiết bị bằng điện thoại thông minh của mình.

Tính năng ứng dụng LG ThinQ

Smart Diagnosis
Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng thiết bị của
mình, Smart Diagnosis có thể giúp bạn chẩn
đoán sự cố.

Cài đặt.
Cho phép bạn thiết đặt các tùy chọn khác
nhau trong các thiết bị và Apps.

Ghi chú
• Nếu bạn thay đổi bộ định tuyến không dây,

nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc mật
khẩu, hãy xóa thiết bị đã đăng ký khỏi Ứng
dụng LG ThinQ, sau đó đăng ký lại thiết bị.

• Để nâng cao chất lượng của các thiết bị
điện, ứng dụng có thể được sửa đổi bất cứ
lúc nào mà không cần thông báo trước cho
người sử dụng.

• Các tính năng sẽ khác nhau tùy theo mẫu máy.

Trước khi sử dụng ứng dụng LG ThinQ

Tính năng này chỉ khả dụng trên các mẫu máy
có hỗ trợ Wi-Fi.

1. Kiểm tra khoảng cách giữa thiết bị và bộ
định tuyến không dây (mạng Wi-Fi).
• Nếu thiết bị được đặt quá xa bộ định tuyến

không dây, cường độ tín hiệu sẽ bị yếu. Có
thể mất nhiều thời gian để đăng ký thành
công hoặc thiết đặt có thể không thành công.

2. Tắt dữ liệu di động trên điện thoại thông
minh. Tắt dữ liệu di động trên điện thoại
thông minh của bạn.

3. Kết nối điện thoại thông minh với bộ định
tuyến không dây.

Ghi chú
• Để xác nhận kết nối Wi-Fi, hãy kiểm tra xem

biểu tượng Wi-Fi trên bảng điều khiển có
sáng lên không.

• Thiết bị chỉ hỗ trợ mạng Wi-Fi 2.4 GHz. Vui lòng
liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của
bạn hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ
định tuyến không dây để kiểm tra tần số mạng.

• LG ThinQ không chịu trách nhiệm về bất kỳ
sự cố kết nối mạng nào hoặc các lỗi, vấn đề,
trục trặc do nhà mạng gây ra.

• Nếu thiết bị gặp sự cố khi kết nối với Wi-Fi thì
có thể do thiết bị ở quá xa bộ định tuyến. Hãy
mua bộ kích sóng (thiết bị mở rộng phủ sóng)
Wi-Fi để cải thiện cường độ tín hiệu Wi-Fi.

• Kết nối Wi-Fi có thể không khả dụng hoặc bị
ngắt kết nối do môi trường mạng gia đình.

• Tùy thuộc vào bản chất dịch vụ của nhà
cung cấp dịch vụ internet, kết nối internet có
thể không hoạt động bình thường.

• Môi trường xung quanh mạng không dây có thể
khiến dịch vụ mạng không dây hoạt động chậm.

• Thiết bị sẽ không thể đăng ký nếu có sự cố
truyền tín hiệu không dây. Hãy rút phích cắm của
thiết bị và chờ khoảng một phút trước khi thử lại.

• Nếu tường lửa của bộ định tuyến không dây
được bật, hãy tắt tường lửa hoặc thêm ngoại lệ.

• Tên mạng không dây (SSID) nên được đặt
bằng tên kết hợp của các chữ cái và chữ số
tiếng Anh. (không sử dụng các ký tự đặc biệt).

• Giao diện người dùng (UI) của điện thoại
thông minh có thể khác nhau tùy theo hệ
điều hành di động (OS) và nhà sản xuất.

• Nếu giao thức bảo mật của bộ định tuyến
được đặt thành WEP, bạn có thể không định
được cấu hình mạng. Vui lòng thay đổi sang
giao thức bảo mật khác (khuyến nghị là
WPA2) và đăng ký lại sản phẩm.
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Cài đặt ứng dụng LG ThinQ

Tìm ứng dụng LG ThinQ trong cửa hàng Google Play hoặc cửa hàng Apple App trên điện thoại
thông minh của bạn. Làm theo hướng dẫn để tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thông tin của thông báo phần mềm nguồn mở 

Để lấy mã nguồn theo GPL, LGPL, MPL và các giấy phép nguồn mở khác bắt buộc tiết lộ mã
nguồn có trong sản phẩm này và để truy cập tất cả các điều khoản cấp phép, thông báo bản
quyền và các tài liệu liên quan khác, vui lòng truy cập https://opensource.lge.com.

LG Electronics cũng sẽ cung cấp mã nguồn mở cho bạn trong CD-ROM có tính phí để chi trả cho
chi phí phát hành (chẳng hạn như các khoản phí về vận chuyển, đĩa và xử lý) khi nhận được yêu
cầu qua email đến địa chỉ opensource@lge.com.

Ưu đãi này có hiệu lực cho bất kỳ ai nhận được thông tin này trong khoảng thời gian ba năm tính
từ ngày chúng tôi phân phối sản phẩm này.
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Phân tích thông minh (Smart Diagnosis)

Tính năng này chỉ khả dụng trên các mẫu máy được đánh đầu với .

Sử dụng tính năng này để giúp bạn chẩn đoán và giải quyết các sự cố về điện.

Ghi chú
• Vì các lý do khác ngoài sơ suất của LGE, dịch vụ có thể không hoạt động do các yếu tố bên

ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không thể sử dụng Wi-Fi, Wi-Fi bị ngắt kết nối,
chính sách cửa hàng ứng dụng nơi sở tại, hoặc không thể sử dụng ứng dụng.

• Tính năng này có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và có thể hoạt động
khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn.

Chẩn đoán sự cố với LG ThinQ

Nếu gặp sự cố với thiết bị có trang bị Wi-Fi, bạn có thể chuyển dữ liệu khắc phục sự cố sang điện
thoại thông minh của mình thông qua Ứng dụng LG ThinQ.

Khởi chạy Ứng dụng LG ThinQ và chọn Smart Diagnosis từ menu. Làm theo hướng dẫn trên Ứng
dụng LG ThinQ.

Ghi chú

• Hãy giữ tiếng ồn xung quanh ở mức tối thiểu, nếu không điện thoại có thể không nhận dạng
chính xác âm thanh còi từ thiết bị trog nhà.

• Tùy thuộc vào mẫu máy, một số chức năng có thể không được hỗ trợ.
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PM1.0Sensor

Gas Sensor

CÁCH VỆ SINH
1. Tắt nguồn bằng cách nhấn nút trong khi vận hành.

Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm.

2. Kéo tay cầm bộ lọc và tháo khỏi thân chính.

• Có thể có bụi tích tụ trên lưới lọc.

• Trước khi tháo rời bộ lọc, hãy di chuyển các bộ lọc tới nơi dễ dàng vệ sinh.

3. Giữ hộp bộ lọc và kéo tay cầm của Bộ lọc bảo vệ kép lên để tháo.

h Bụi trên Bộ lọc bảo vệ kép có thể rơi xuống, vì vậy hãy đặt báo,
v.v. bên dưới nó.

h Làm sạch Bộ lọc bảo vệ kép bằng máy hút bụi hoặc bàn chải,
v.v., và nếu bộ lọc nhiễm bẩn nghiêm trọng, hãy rửa bằng
nước.

h Không bắt buộc phải tách rời Bộ lọc bảo vệ kép có nhiều
bụi bám, nhưng hãy rửa nó sau khi loại bỏ các hạt bụi
lớn bằng máy hút bụi tại nhà trước.

PM1.0Sensor

Gas Sensor

• Làm khô hoàn toàn Bộ lọc bảo vệ kép đã được rửa sạch trong bóng râm.

• Có thể gây ra mùi hôi nếu sử dụng bộ lọc trước khi được sấy khô hoàn toàn.

THẬN TRỌNG!
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h Không được rửa Bộ lọc dị ứng HEPA và Bộ lọc Tri-Care bằng nước, nhưng hãy thay thế bộ lọc
khi nó bị nhiễm bẩn nặng.
Cẩn thận để bộ lọc không bị dính nước khi sử dụng sản phẩm.

h Chu kỳ Kiểm tra Bộ lọc có thể khác nhau tùy theo môi trường sử dụng.

4. Tháo rời vỏ hộp trên và vỏ hộp dưới của bộ lọc.
(khi thay bộ lọc) Nhấn cả hai bộ phận đẩy trên
vỏ hộp trên cùng.

5. Tháo rời Bộ lọc Tri-Care. (khi thay bộ lọc)
Hai bộ lọc Tri-Care tạo thành một set. Khi thay
thế và lắp ráp lại, bộ lọc khử mùi nặng phải ở vỏ
hộp trên.
• Nếu cả hai bộ lọc khử mùi không được lắp đặt,

nó có thể khiến hiệu suất thấp.

6. Tháo Bộ lọc dị ứng HEPA. (khi thay bộ lọc)

7. Sau khi làm sạch và Kiểm tra bộ lọc, lắp bộ lọc theo thứ tự ngược
lại và chèn vào sao cho tay cầm bộ lọc nằm ở trên cùng của sản
phẩm.

8. Đóng tấm panel phía sau.

Bộ lọc bảo vệ kép

Vỏ hộp dưới
(BỘ LỌC HEPA) Bộ lọc Tri-Care

Vỏ hộp trên
(BỘ LỌC KHỬ MÙI)

Bộ lọc dị ứng HEPA
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Cách vệ sinh cảm biến
Mở nắp che của cảm biến ở mặt phía sau của thiết bị.

Làm sạch ống kính bằng tăm bông ngâm với một chút nước và lau lại bằng tăm bông khô (làm
sạch hai tháng một lần).

PM1.0Sensor

Cách vệ sinh bên ngoài
Lau máy lọc không khí bằng một miếng vải mềm được vắt khô trong nước ấm. Đặc biệt, xung
quanh cửa gió vào có thể tích tụ bụi. Vệ sinh định kỳ.

Cách vệ sinh bộ lọc

Loại bộ lọc Phân loại Chu kỳ vệ sinh Cách vệ sinh

Bộ lọc bảo vệ
kép

Với rửa
Chu kỳ vệ sinh
khoảng 1 tháng

Làm sạch Bộ lọc bảo vệ kép bằng máy hút
bụi hoặc bàn chải, v.v., và nếu bộ lọc
nhiễm bẩn nghiêm trọng, hãy rửa bằng
nước.

Bộ lọc dị ứng
HEPA

Với thay thế
Chu kỳ thay thế

khoảng 12
tháng

* Chu kỳ thay thế cho Bộ lọc dị ứng HEPA và
Bộ lọc Tri-Care có thể khác nhau tùy theo
môi trường sử dụng.

Bộ lọc Tri-Care

• Không vệ sinh bộ phận điều khiển thân chính và bộ phận hiển thị bằng chất tẩy kiềm.

• Không làm sạch bề mặt của máy lọc không khí bằng axit sulfuric, axit clohydric hoặc dung
môi hữu cơ (chất pha loãng, dầu hỏa và các chất khác).
Không dán miếng dán lên bề mặt. Nó có thể làm hỏng bề mặt của sản phẩm.

• Lau sạch bằng vải mềm khi vệ sinh. Có thể có hư hỏng bên ngoài do trầy xước hoặc
những nguyên nhân khác.

• Khi vệ sinh sản phẩm, không để nước thấm vào bên trong sản phẩm. Tắt nguồn và rút dây
nguồn trước khi vệ sinh. (Luôn kiểm tra xem quạt có chuyển động hay không.)

THẬN TRỌNG!

Không làm sạch cảm biến bằng các vật liệu khác ngoài cồn hoặc nước.

Nó có thể làm hư hỏng sản phẩm.

THẬN TRỌNG!
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CÁCH BẢO QUẢN
CÁCH BẢO QUẢN

Nếu bạn không sử dụng sản phẩm trong thời
gian dài, hãy để sản phẩm ở nơi khô ráo và
râm mát.

1. Khởi động máy lọc không khí bằng cách
nhấn nút .

• Nếu cho máy hoạt động hơn một giờ trong
ngày thời tiết tốt, có thể loại bỏ độ ẩm và
nấm mốc bên trong sản phẩm

2. Dừng máy lọc không khí bằng cách nhấn
nút và rút dây nguồn.

3. Bộ lọc phải được tháo ra khỏi sản phẩm,
quấn chặt trong túi nhựa vinyl và bảo quản
chúng ở nơi râm mát không có ánh nắng
trực tiếp.

• Nếu bộ lọc được bảo quản trong mùa
mưa, nó có thể gây ra mùi hôi.

4. Vui lòng vệ sinh thân chính của máy lọc
không khí và thực hiện bảo quản tốt.
Bảo quản phần thân chính sau khi đóng gói
bằng một lớp vinyl để ngăn bụi hoặc các
chất lạ xâm nhập khi cất giữ trong thời gian
dài.

• Lau sạch bằng vải mềm khi vệ sinh. Có
thể có hư hỏng bên ngoài do trầy xước
hoặc những nguyên nhân khác.

• Bảo quản ở nơi mát mẻ không có ánh
nắng mặt trời trực tiếp.

5. Không giữ sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao
hoặc tiếp xúc trực tiếp với tia nắng mặt trời.

• Làm như vậy có thể gây ra mùi hôi, biến
dạng, hỏng hóc và những điều khác.

Phích cắm điện

h Hình dạng của dây nguồn có thể
khác nhau tùy theo quốc gia.
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XỬ LÝ SỰ CỐ TRƯỚC KHI GỌI DỊCH VỤ
Khi gặp sự cố với sản phẩm, vui lòng kiểm tra các trường hợp sau trước khi gửi yêu cầu đến
trung tâm dịch vụ.

Triệu chứng Kiểm tra Hành động

Sản phẩm hoàn
toàn không khởi
động.

• Phích cắm nguồn có bị rút ra
không?

• Có phải điện áp quá thấp không?

• Cắm đúng phích cắm vào ổ cắm.

• Kiểm tra xem điện áp có phải là 220-240V
không.

Lượng gió nhỏ và
có tiếng ồn.

• Có bị tích tụ bụi trên Bộ lọc bảo vệ
kép không?

• Làm sạch Bộ lọc bảo vệ kép.

Việc lọc không khí
hoạt động không
tốt.

• Trong nhà có bị ô nhiễm nghiêm
trọng hay không?

• Có bị tích tụ bụi trên Bộ lọc bảo vệ
kép không?

• Có phải nơi sử dụng quá rộng hay
không?

• Có chướng ngại vật nào gần đó
không?

• Sản phẩm có đang được lắp đặt ở
trong góc không?

• Thông gió trước khi sử dụng.

• Làm sạch Bộ lọc bảo vệ kép.

• Sử dụng sản phẩm ở khu vực sử dụng phù
hợp. (Tránh những nơi thông gió tốt như lối
vào, cửa sổ, v.v.)

• Hãy loại bỏ các chướng ngại vật.

• Hãy thay đổi vị trí lắp đặt.

Có mùi lạ thoát ra
từ cửa thoát khí.

• Sản phẩm có được sử dụng ở nơi
có nhiều khói hoặc mùi không?

• Có mùi lạ từ Bộ lọc Tri-Care
không?

• Chức năng làm sạch không khí có thể bị
suy giảm ở những nơi có nhiều khói hoặc
mùi. Hãy sử dụng Máy lọc không khí sau
khi thông gió.

• Hãy thay thế Bộ lọc Tri-Care.

Có mùi, nhưng Đèn
chất lượng không
khí không thay đổi.

• Đèn màu đỏ không bật trong Đèn
chất lượng không khí?

• Đèn chất lượng không khí cho biết Chất
lượng không khí thông qua cảm biến mùi.
Cảm biến mùi có thể không phản ứng với
mùi thực phẩm vì nó là cảm biến phát hiện
khí ô nhiễm. Nhưng mùi hôi sẽ được loại
bỏ bởi bộ lọc khử mùi.

Đèn chất lượng
không khí liên tục
sáng màu đỏ.

• Màu sắc vẫn không thay đổi ngay
cả khi chuyển sản phẩm đến một
căn phòng sạch?

• Bạn có sử dụng bình xịt gần Máy
lọc không khí không?

• Nếu lượng mùi lớn hơn khả năng xử lý của
Máy lọc không khí, màn hình hiển thị có thể
không thay đổi.

• Không sử dụng bình xịt gần Máy lọc không
khí
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Triệu chứng Kiểm tra Hành động

Nút không hoạt
động tốt.

• Đèn khóa trên bộ phận vận hành
có bật không?

• Nhấn nút Ánh sáng trong 3 giây để thiết đặt
lại cài đặt khóa. để thiết đặt lại cài đặt khóa.

Giá trị PM không
thay đổi.

• Có bất kỳ vật chất lạ nào trên cảm
biến hay không?

• Sản phẩm có được sử dụng trong
khu vực hạn chế không?

• Xem Cách vệ sinh cảm biến, sau đó vệ
sinh cảm biến bụi.

• Trong các khu vực hạn chế, giá trị PM có
thể không đổi.

Giá trị PM tiếp tục
hiển thị cao.

• Có luồng không khí lưu thông liên
tục tại vị trí lắp đặt hay không?

• Trong môi trường có luồng khí vào, giá trị
PM có thể vẫn cao.

Có sự sai khác
giữa đèn báo và giá
trị PM.

• Đèn báo có chuyển sang màu đỏ
hoặc cam khi giá trị PM thấp
không?

• Đèn báo tích hợp mức độ nhiễm mùi và bụi
để hiển thị màu sắc.
Nếu giá trị PM thấp nhưng có mùi mạnh,
đèn báo máy lọc có thể hiển thị màu khác.

Có mùi khó chịu
phát ra từ bộ lọc.

• Có mùi nào phát ra từ Bộ lọc Tri-
Care không?

• Trong môi trường có nhiều mùi
không?

• Tần suất thay thế bộ lọc sẽ khác nhau tùy
thuộc vào môi trường sử dụng.

• Nếu nó được sử dụng trong thời gian dài
khi nấu thức ăn hoặc chiên cá / thịt, tuổi thọ
của bộ lọc có thể bị rút ngắn đáng kể, vui
lòng mở cửa sổ khi nấu thức ăn và để
phòng thông gió càng nhiều càng tốt.
Sử dụng máy lọc không khí sau khi thông
gió để khử mùi hôi còn sót lại.

Không có mùi / bụi
được hiển thị trên
màn hình.

• Màn hình Mùi / Bụi không hiển thị
"Mùi"?

• Đèn chỉ báo mùi / bụi sẽ chỉ hiển thị nguyên
nhân ô nhiễm khi nồng độ bụi bẩn / cực kỳ
bẩn, hoặc nồng độ mùi mạnh / rất mạnh.

Sự cố Nguyên nhân có thể Hành động Khắc phục

Khi thiết bị gia
dụng và điện
thoại thông minh
không thể kết nối
với WI-FI

Mật khẩu Wi-Fi không chính
xác.

• Đăng ký sản phẩm của bạn trên LG
ThinQ sau khi tắt WI-FI trên điện thoại
của bạn trước.

Đang mở dữ liệu di động của
điện thoại thông minh.

• Sau khi tắt dữ liệu di động của điện
thoại thông minh, và sử dụng Wi-Fi để
đăng ký sản phẩm.

Tên mạng không dây (SSID)
không được thiết đặt chính
xác.

• Tên mạng không dây (SSID) nên được
đặt bằng tên kết hợp của các chữ cái
và chữ số. (không sử dụng các ký tự
đặc biệt).

Tần số của bộ định tuyến
không phải là 2.4 GHz.

• Chỉ hỗ trợ tần số bộ định tuyến 2.4 GHz.
Thiết đặt bộ định tuyến không dây thành
2.4 GHz và kết nối thiết bị với bộ định
tuyến không dây. Đối với tần số của bộ
định tuyến, hãy tham khảo ý kiến nhà
cung cấp dịch vụ Internet hoặc nhà sản
xuất bộ định tuyến của bạn.

Khoảng cách giữa máy và bộ
định tuyến quá xa.

• Nếu khoảng cách giữa máy và bộ định
tuyến quá xa, cường độ tín hiệu có thể
trở nên yếu và việc ghép nối có thể
không thành công. Vui lòng di chuyển vị
trí của bộ định tuyến tới gần máy hơn.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM 27

Chiều sâu

Chiều cao

Chiều rộng

Kích thước bên ngoài, thiết kế và tiêu chuẩn sản phẩm có thể thay đổi để nâng cao chất lượng
của sản phẩm.

Tên mẫu máy Dòng AS40GWWJ

Nguồn điện cấp 220-240 V, 50 Hz

Kích thước sản phẩm (rộng x
cao x sâu)

295 mm × 779 mm × 308 mm

Trọng lượng 8.3 kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM
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